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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN BÙ ĐỐP                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 01/2012/QĐ-UBND                             Bù Đốp, ngày 04 tháng 4 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục
 hành chính trong lĩnh vực đất đai

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP
Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị Định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTr-TN&MT ngày 13 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trưòng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại bản Quy định này.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện Bù Đốp.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi truờng, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Quyết định có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký./.
                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN                                                       
                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                           Nguyễn Văn Tám
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BÙ ĐỐP                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND
ngày của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê, đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai,  Nghị Định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 3. Công dân nộp hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) huyện Bù Đốp hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất ( ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) và nhận lại kết quả giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bù Đốp hoặc UBND xã, thị trấn.
Điều 4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao.
Công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ, hướng dẫn cho tổ chức, công dân kê khai bổ sung (nếu thiếu).
Điều 5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm bố trí công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân, công dân làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ.
Điều 6. Mọi quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí, lệ phí được niêm yết công khai tại phòng tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ được tiếp nhận giải quyết phải vào sổ theo dõi giải quyết.
Chương II

       QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Điều 7.  Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. (cấp giấy chứng nhận lần đầu hay công nhận quyền sử dụng đất)
1. Hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các Khoản  1.2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
- Biên bản xác minh vị trí loại đất, hạng đất.

- Đơn xác nhận quyền sử dụng đất; phiếu lấy ý kiến khu  dân cư.

- Biên bản xét duyệt của hội đồng đăng ký đất đai.
- Tờ trình cấp giấy chứng nhận (của UBND xã, TT)

- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

2. Trình tự và thời gian giải quyết: 50 ngày làm việc (trong đó UBND xã, TT 30 ngày, kể cả thời gian cơng khai)
- UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; sự  phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt (thời gian không quá 05 ngày làn việc). Sau đó công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong thời gian 15 ngày làm việc);  xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong thời gian 10 ngày làm việc) Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ kèm theo danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Trích sao hồ sơ địa chính (thời gian không quá 11 ngày làm việc); gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; và thông báo cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biết về thời gian đến nhận thông báo thuế. Đồng thời lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trình phòng Tài nguyên và Môi trường. (Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc); phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ký quyết định và giấy chứng nhận QDD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 1 ngày) để trả cho người dân.
- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo thuế về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao thông báo thuế cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế tại Kho bạc nhà nước và nộp lệ phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, bộ phận 1 cửa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
* Trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất:

Người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết đơn. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập danh sách trình phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý trên trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung nợ “tiền sử dụng đất”; ký xác nhận nội dung nêu trên; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết các trường hợp ghi nợ quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).
* Thời gian thực hiện công việc quy định trên không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất
1. Hồ sơ:

Tổ chức đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu 01(một) bộ hồ sơ gồm có:
a) Văn bản công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;
b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;

c) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

2. Trình tự  và thời gian giải quyết 20 ngày làm việc
2.1. Trong thời hạn không quá 11 (mười một) ngày làm việc kể từ ngaỳ nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp. 
2.2. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngaỳ nhận đủ hồ sơ. phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Uỷ Ban Nhân Dân cùng cấp ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng HĐND-UBND Huyện chuyển lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 01 ngày) để trả cho người dân.

Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại Điểm k và Điểm 1 Khoản 1 tại Điều 99 của Nghị định 181
1. Người nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ gồm có:

a) Một trong các loại văn bản gồm ban bản và kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về chia tách quyền sử dụng đất đất phù hợp với pháp luật hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;
b) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

2. Trình tự và thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
2.1. Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngaỳ nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngaỳ nhận đủ hồ sơ. phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 10. Trình tự thủ tục tách thửa, hợp thửa của hộ gia đình, cá nhân
1. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ liên quan về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Đơn xin tách thửa, hợp thửa của người sử dụng đất.

- Đơn xác nhận ( về tách thửa, hợp thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất như cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ do sai ranh giới, diện tích, chuyển nhượng, chuyển mục đích, tặng cho, thừa kế…)

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (17 ngày )
- Người có nhu cầu tách thửa, hợp thửa lập (01) bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngaỳ nhận đủ hồ sơ. phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

- Trong thời gian không quá 15 (mười lăm ngày kể từ ngày đo đạc xong ngồi thực địa) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo bản đồ địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và trả số liệu đo đạc cho người sử dụng đất.

* Trường hợp trích lục thời gian thực hiện là 06 ngày làm việc.

Điều 11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
1. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ liên quan về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng Ủy quyền.

- Đơn đăng ký biến động

- Biên bản xác minh vị trí loại đất, hạng đất; đơn xin xác nhận QSDĐ.

2. Trình tự và thời gian giải quyết 15 ngày làm việc
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ,  (thời gian không quá 08 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng biết về thời gian đến nhận thông báo thuế. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí theo quy định.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trích sao bản đồ địa chính, gửi số liệu địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ký (thông qua Văn phòng HĐND –UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 01 ngày) để trả cho người dân.
- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo thuế về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo thuế cho các bên chuyển nhượng QSDĐ, bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng QSDĐ nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước huyện. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, bộ phận 1 cửa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ. 
* Trường hợp bên nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sễ đựoc chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trình tự thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc (không tính thời gian lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Điều 12. Trình tự thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc
1. Hồ sơ:

-Đơn xin đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ;  trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp (thời gian không quá 08 ngày làm việc).

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Uỷ Ban Nhân Dân cùng cấp ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc) (thông qua Văn phòng HĐND –UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 01 ngày) để trả cho người dân.
c) Trường hợp xin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được thêm thời hạn không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó 10 (mười ngày) để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và ba mươi (30) ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất.

Điều 13. Trình tự thủ tục chuyển đổi  quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
1. Hồ sơ: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

- Biên bản xác minh vị trí, hạng đất.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (15 ngày làm việc)
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đồ (thời gian không quá 07 ngày làm việc). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển đổi biết về thời gian đến nhận thông báo nộp thuế. Bên chuyển đổi hoặc bên nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nộp lệ phí theo quy định.

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Và trình UBND huyện ký (thông qua Văn phòng HĐND- UBND huyện. Văn phòng HĐND- UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 02 ngày làm việc).

- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và  gửi thông báo thuế về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao đổi thông báo thuế cho các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất. Bên chuyển đổi hoặc bên nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế tại kho bạc nhà nước huyện. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho người nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Điều 14. Trình tự thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
1. Hồ sơ:

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng ủy quyền

- Đơn đăng ký biến động

- Biên bản xác minh vị trí loại, hạng đất; đơn xin xác nhận QSDĐ.

- Các loại giấy tờ chứng minh mối quan hệ (để xét miễn, giảm thuế).

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (15 ngày làm việc)
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, (thời gian không quá 08 ngày làm việc). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên tặng cho biết về thời gian đến nhận thông báo nộp thuế. Bên  tặng cho hoặc bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất nộp lệ phí theo quy định.

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ký (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 01 ngày) để trả cho người dân.
- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và  gửi thông báo thuế về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao đổi thông báo thuế cho các bên tặng cho quyền sử dụng đất. Bên tặng cho hoặc bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế tại kho bạc nhà nước huyện. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho người nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

* Trường hợp bên nhận tặng cho không có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được chỉnh lý nhận tặng cho trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trình tự, thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc (không tính thời gian lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Điều 15. Trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
- Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Di chúc; Biên bản phân chia thừa kế; văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, văn bản nhận tài sản thừa kế.
+ Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật (nếu cĩ).
+ Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Biên bản xác minh vị trí loại, hạng đất.

- Đơn đăng ký biến động.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (15 ngày làm việc)
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đồ (thời gian không quá 08 ngày làm việc). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho người nhận thừa kế quyền sử dụng đất biết về thời gian đến nhận thông báo nộp thuế. Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất nộp lệ phí theo quy định.

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Và trình UBND huyện ký (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 01 ngày) để trả cho người dân.
- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và  gửi thông báo thuế về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao đổi thông báo thuế cho người nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế tại kho bạc nhà nước huyện. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho người nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

* Nếu người nhận thừa kế không có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được chỉnh lý thừa kế trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã  cấp và trình tự, thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc (không tính thời gian lập thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

* Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

1. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp.

+ Hộ khẩu, CMND (photo cơng chứng).

2. Trình tự và thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc ( trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết qua ngày hơm sau).
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, chứng nhận việc đăng ký thế chấp vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, chỉnh ký hồ sơ địa chính và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất nộp phí theo quy định.
* Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất.

1. Hồ sơ:

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, bên đã thế chấp, bên bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ bao gồm:
- Xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc ( trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết qua ngày hơm sau).

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, chứng nhận việc xóa đăng ký thế chấp,bảo lãnh vào đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh ký cho người sử dụng đất. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trường hợp phải xin phép).

1. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đơn đăng ký biến động.
- Biên bản xác minh vị trí loại, hạng đất; Đơn xác nhận QSDĐ.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (15 ngày làm việc)
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ,xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất chi tiết (thời gian không quá 02 ngày làm việc). Nếu không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ. Trường hợp cho phép chuyển mục đích trình tự và thời gian giải quyết như sau:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thời gian không quá 04 ngày làm việc), trích sao hồ sơ địa chính gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo cho người sử dụng đất biết về thời gian đến nhận thông báo thuế.

- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và  gửi thông báo thuế về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc) Phòng Tài nguyên và Môi trường  trình UBND huyện ký quyết định cho phép chuyểnmục đích và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để chỉnh lý giấy chứng nhận nếu trường hợp không cấp mới giấy chứng nhận (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật sổ, cho số giấy chứng nhận, sao y, chỉnh lý biến động, tách hồ sơ lưu và chuyển cho bộ phận 1 cửa (trong thời gian 03 ngày) để trả cho người dân.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo thuế cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế tại kho bạc nhà nước huyện và nộp phí theo quy định. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, hoặc GCN đã chỉnh lý cho người sử dụng đất.

Điều 18. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trường hợp không phải xin phép)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (10 ngày làm việc)
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ ghi nội dung và xác nhận vào tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh ký cho người sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định. (Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận thì thời gian giải quyết  15 ngày làm việc).

Điều 19. Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
1. Hồ sơ:

- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Trình tự và thời gian giải quyết: (10 ngày làm việc)
- Trong thời gian không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận. Trình Phòng Tài nguyên và Môi trường(thời gian không quá 02 ngày làm việc). Và trình UBND huyện ký (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời giab không quá ba (03) ngày làm việc).
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới hoặc đã chỉnh lý cho công dân. Và phải nộp phí chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 20. trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
1. Hồ sơ:

- Sau khi hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất hết hiệu lực, người đã cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất nộp hồ sơ gồm có:

+ Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc bản thanh lý hợp đồng cho thuê đất.

+ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

2. Trình tự và thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc
Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại tròn hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao đổi cho công dân. Và phải nộp phí chỉnh lý hồ sơ địa chúnh theo quy định.

Điều 21. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

1. Việc giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo phương án do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất lập và trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt. Trình tự, thủ tục giao đất được thực hiện theo quy định sau:

- Ủy ban nhân dân xã,thị trấn lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương: lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương gồm có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng, đại diện của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện của Hội Nông dân, trưởng các điểm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn giao đất) để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất;

- Căn cứ vào ý kiến của hội đồng giao đất, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoàn chỉnh phương án giao đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xét duyệt;

2. Việc giao đất cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân.

3. Trình tự và thời gian giải quyết bốn mươi(40)  ngày làm việc.

- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn giao đất,thuê đất tại Ủy ban nhân dân xã. Phường, thị trấn nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng.

Đối với trường hợp xin giao đất,thuê đất để nuôi trồng thủy sản thì phải có dự án nuôi trồng thủy sản được cơ quan quản lý thủy sản huyện, thẩm định và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường;

- Ủy ban nhân dân xã,thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất , thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (thời gian không quá 17 ngày làm việc); gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụtài chính theo quy định của pháp luật và thông báo cho người được cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất biết về thời gian đến nhận thông báo thuế. Đồng thời lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian không quá 10 ngày làm việc).
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp xin giao đất, thuê đất, xác minh thực địa khi cần thiết (thời gian không quá 02 ngày làm việc). Và trình UBND huyện ký quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất (thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện). Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển lại cho VPĐKQSDĐ ( thời gian không quá 05 ngày làm việc).

- Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và  gửi thông báo thuế về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người được giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người được  giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính tại kho bạc nhà nước và nộp phí tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và trao quyết định  giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

+ Thời gian thực hiện công việc Quy định trên không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trị trấn và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân. Và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Khen thưởng

Cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy định này; giải quyết yêu cầu của công dân đúng pháp luật , thường xuyên xong trước thời hạn quy định thì được xem xét khen thưởng.

Quy trình, mức khen thưởng thực hiện đúng theo Luật Thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 23. Xử lý vi phạm
Cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng bản quy định này gây thiệt hại về lợi ích, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm thực hiện
Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với các ngành chức năng; UBND các xã, thị trấn tổ chức, triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.

Hội đồng Tư vấn giao đất các xã, thị trấn căn cứ, thẩm quyền và nhiêm vụ được pháp luật quy định có nghĩa vụ, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai tai cơ sở theo đúng pháp luật đất đai và bản Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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